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Hình thức đào tạo: 
Chính quy
(Ban hành kèm theo Quyết định số:         /QĐ-ĐT,  ngày          tháng        .năm 2013
của Hiệu trưởng Trường đại học Côngnghiệp Quảng Ninh)

1. Mục tiêu đào tạo
Chương trình đào tạo cao đẳng Máy và Thiết bị mỏ đào tạo các kỹ thuật viên có kiến thức tốt về máy và thiết bị mỏ, tổ chức lắp đặt, quản lý và vận hành hệ thống dây chuyền sản xuất trong nhà máy và xí nghiệp khai thác mỏ, lập quy trình công nghệ, sửa chữa gia công chi tiết máy và thiết bị mỏ thông dụng; Có khả năng phối hợp nghiên cứu khoa học, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất; Sử dụng thành thạo phần mềm Autocad 2D để thiết lập bản vẽ cơ khí; trình độ tiếng Anh đạt B hoặc tương đương.



Người tốt nghiệp có thể làm việc tại các đơn vị cơ khí mỏ; các cơ sở sản xuất cơ khí; các Công ty khai thác và chế biến khoáng sản, Công ty kinh doanh thiết bị máy mỏ,... với các chức danh kỹ thuật viên, cán bộ phòng ban, phân xưởng, công nhân,... và có thể là tổ trưởng, trưởng phòng, quản đốc phân xưởng; có thể tham gia giảng dạy tại các cơ sở dạy nghề sau khi được bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

2. Thời gian đào tạo: 


03 năm
3. Khối lượng kiến thức toàn khoá: 
97 tín chỉ (chưa kể GDTC và GDQP)
4. Đối tượng tuyển sinh: 
Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương
5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp:
Theo Qui chế về tổ chức đào tạo, thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp Đại học và Cao đẳng hệ chính qui ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-GDĐT ngày 15/08/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo và các văn bản hiện hành; Qui chế về tổ chức đào tạo, thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp Đại học và Cao đẳng hệ chính qui ban hành kèm theo Quyết định số 331/QĐ-ĐT ngày 08/7/2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh.
6. Thang điểm: Tính theo thang điểm 10 (từ 0 ÷ 10)
7. Nội dung chương trình: 

	TT
	Mã HP
	Khoa, Bộ môn quản lý
	Tên học phần
	Tín chỉ

	
	
	
	
	TS
	LT
	TH

	I
	 
	 
	KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG
	34
	32
	2

	1.1
	 
	 
	 Lý luận Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh
	10
	10
	0

	1
	 
	 BM LLCT
	Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lê Nin 1
	2
	2
	0

	2
	 
	 BM LLCT
	Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lê Nin 2
	3
	3
	0

	3
	 
	 BM LLCT
	Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam
	3
	3
	0

	4
	 
	 BM LLCT
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	2
	0

	1.2
	 
	 
	Khoa học xã hội - Nhân văn
	2
	2
	0

	A
	
	 
	Phần bắt buộc
	2
	2
	0

	5
	 
	 BM LLCT
	Pháp luật đại cương
	2
	2
	0

	1.3
	 
	 
	Ngoại ngữ
	6
	6
	0

	6
	 
	BM NN
	Tiếng Anh cơ bản
	4
	4
	0

	7
	 
	
	Tiếng Anh chuyên ngành
	2
	2
	0

	1.4
	 
	 
	Toán - Tin học - Khoa học tự nhiên - Công nghệ - Môi trường
	16
	14
	2

	A
	 
	 
	Phần bắt buộc
	14
	12
	2

	8
	 
	BM Toán 
	Toán cao cấp 1
	3
	3
	0

	9
	 
	BM Vật lý
	Vật lý đại cương
	4
	3
	1

	10
	 
	BM Hóa
	Hóa đại cương
	2
	2
	0

	11
	 
	 BM KHMT
	Nhập môn tin học
	3
	2
	1

	12
	 
	 BM KTMLT
	Môi trường công nghiệp
	2
	2
	0

	B
	 
	 
	Phần tự chọn (chọn 1 trong 4 học phần sau)
	2
	2
	0

	13
	 
	BM Toán
	Xác suất thống kê
	2
	2
	0

	 14
	 
	BM ĐKH
	Sử dụng năng lượng liệu tiết kiệm và hiệu quả
	2
	2
	0

	15
	 
	BM Toán
 
	Quy hoạch tuyến tính
	2
	2
	0

	16
	 
	
	Phương pháp tính
	2
	2
	0

	17
	 
	BM GDTC
	Giáo dục thể chất
	3
	0
	3

	18
	 
	BM GDQP 
	Giáo dục quốc phòng, an ninh
	8
	7
	1

	II
	 
	 
	KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP
	63
	41
	22

	2.1
	 
	 
	Kiến thức cơ sở ngành
	25
	19
	6

	19
	 
	BM Cơ kỹ thuật
	Cơ lý thuyết
	2
	2
	0

	20
	 
	BM Cơ kỹ thuật
	Sức bền vật liệu
	2
	2
	0

	21
	 
	BM Cơ kỹ thuật
	Vật liệu cơ khí
	2
	2
	0

	22
	 
	BM M&TBM
	Công nghệ kim loại
	2
	2
	0

	23
	 
	BM Vẽ kỹ thuật
	Hình họa - vẽ kỹ thuật
	3
	2
	1

	24
	 
	 BM Cơ kỹ thuật
	Nguyên lý - Chi tiết máy
	2
	2
	0

	25
	 
	BM M&TBM
	Dung sai - Đo lường
	2
	2
	0

	26
	 
	 BM Điện tử
	Kỹ thuật điện - Điện tử
	2
	2
	0

	27
	 
	  BM ĐKH
	Trang bị điện
	2
	2
	0

	28
	 
	BM M&TBM
	Cơ sở và thiết kế trên máy tính (CAD-2D)
	2
	1
	1

	29
	 
	TT ĐTN 
	Thực tập cơ khí cơ bản
	2
	0
	2

	30
	 
	TT ĐTN 
	Thực tập điện mỏ
	2
	0
	2

	2.2
	 
	 
	Kiến thức ngành
	26
	22
	4

	A
	 
	 
	Phần bắt buộc
	20
	16
	4

	31
	 
	 BM Cơ máy
	Truyền động thủy lực và khí nén
	2
	2
	0

	32
	 
	Bộ môn Ôtô
	Động cơ đốt trong
	3
	2
	1

	33
	 
	 BM M&TBM
	Công nghệ chế tạo máy
	3
	3
	0

	34
	 
	BM Cơ máy
	Thủy lực - máy thủy khí
	2
	2
	0

	35
	 
	BM Cơ máy
	Máy vận tải 
	3
	3
	0

	36
	 
	BM Cơ máy
	Máy nâng chuyển
	2
	2
	0

	37
	 
	 BM M&TBM
	Công nghệ sửa chữa máy
	2
	2
	0

	38
	 
	TT ĐTN 
	Thực tập sửa chữa máy mỏ
	3
	0
	3

	B
	 
	 
	Phần tự chọn (Chọn 3 trong các học phần sau):
	6
	6
	0

	39
	 
	BM M&TBM
	Công nghệ CNC
	2
	2
	0

	40
	 
	BM Cơ máy
	Máy khai thác lộ thiên
	2
	2
	0

	41
	 
	BM Cơ máy
	Trục tải
	2
	2
	0

	42
	 
	BM TK 
	Máy tuyển khoáng
	2
	2
	0

	43
	 
	BM M&TBM
	Cơ sở lý thuyết hàn
	2
	2
	0

	44
	 
	BM M&TBM
	Tin chuyên đề (CAD Mechanical)
	2
	2
	0

	45
	 
	BM M&TBM
	Tự động hóa thủy lực khí nén
	2
	2
	0

	46
	 
	BM TĐH
	Tự động hóa quá trình sản xuất
	2
	2
	0

	2.3
	 
	 
	Thực tập và khoá luận tốt nghiệp
	12
	0
	12

	47
	 
	BM M&TBM
	Thực tập sản xuất  
	4
	0
	4

	48
	 
	BM M&TBM
	Thực tập tốt nghiệp
	3
	0
	3

	49
	 
	BM M&TBM
	Khóa luận tốt nghiệp (hoặc đăng ký học học phần chuyên sâu thay thế)
	5
	0
	5

	50
	
	BM M&TBM
	- Máy và dụng cụ cắt
	2
	2
	0

	51
	
	BM M&TBM
	- Máy khai thác hầm lò
	3
	3
	0

	 
	 
	 
	Tổng tín chỉ toàn khoá (chưa kể GDQP và GDTC)
	97
	73
	24


8. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY DỰ KIẾN:
8.1. Khung thời gian đào tạo toàn khóa: Đơn vị: Tuần

	Năm học
	Học
	Thi
	Nghỉ
	Dự trữ
	Tổng
	Ghi chú

	
	LT
	TH
	HK
	TN
	Hè
	Tết
	
	
	

	I
	26
	7
	9
	-
	5
	3
	2
	52
	

	II
	28
	5
	9
	-
	5
	3
	2
	52
	

	III
	17
	11
	9
	5
	5
	3
	2
	52
	

	Cộng
	71
	23
	27
	5
	15
	9
	6
	156
	


8.2. Kế hoạch giảng dạy theo học kỳ:
	TT
	Học kỳ I
	Số tín chỉ

	1
	Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lê Nin 1
	2

	2
	Pháp luật đại cương
	2

	3
	Toán cao cấp 1
	3

	4
	Vật lý đại cương
	4(3,1)

	5
	Hóa đại cương
	2

	6
	Cơ lý thuyết
	2

	7
	GDTC
	3(0,3)

	8
	HP2-GDQP
	2

	
	Cộng
	20

	TT
	Học kỳ II
	Số tín chỉ

	1
	Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lê Nin 2
	3

	2
	Tiếng Anh cơ bản
	4

	3
	Nhập môn tin học
	3(2,1)

	4
	Sức bền vật liệu
	2

	5
	Hình họa-vẽ kỹ thuật
	3(2,1)

	6
	HP3-GDQP
	3(2,1)

	7
	Phần tự chọn (chọn 1 trong các học phần sau)
	2

	
	Xác suất thống kê
	2

	
	Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
	2

	
	Quy hoạch tuyến tính
	2

	
	Phương pháp tính
	2

	
	Cộng
	20

	TT
	Học kỳ III
	Số tín chỉ

	1
	Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam
	3

	2
	Tiếng Anh chuyên ngành
	2

	3
	Vật liệu cơ khí
	2

	4
	Công nghệ kim loại
	2

	5
	Nguyên lý - Chi tiết máy
	2

	6
	Kỹ thuật điện - Điện tử
	2

	7
	Trang bị điện
	2

	8
	Cơ sở và thiết kế trên máy tính (CAD-2D)
	2(1,1)

	
	Cộng
	17

	TT
	Học kỳ IV
	Số tín chỉ

	1
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2

	2
	Môi trường công nghiệp
	2

	3
	Dung sai - Đo lường
	2

	4
	Thực tập cơ khí cơ bản
	2(0,2)

	5
	Thực tập điện mỏ
	2(0,2)

	6
	Truyền động thủy lực và khí nén
	2

	7
	Thủy lực - máy thủy khí
	2

	8
	Máy nâng chuyển
	2

	9
	HP1-GDQP
	3

	
	Cộng
	19

	TT
	Học kỳ V
	Số tín chỉ

	1
	Động cơ đốt trong
	3(2,1)

	2
	Công nghệ chế tạo máy
	3

	3
	Máy vận tải 
	3

	4
	Công nghệ sửa chữa máy
	2

	5
	Phần tự chọn (chọn 3 trong các học phần sau):
	6

	
	Máy khai thác hầm lò
	2

	
	Máy khai thác lộ thiên
	2

	
	Trục tải
	2

	
	Máy tuyển khoáng
	2

	
	Máy và dụng cụ cắt
	2

	
	Công nghệ CNC
	2

	
	Cơ sở lý thuyết hàn
	2

	
	Tin chuyên đề (CAD Mechanical)
	2

	
	Tự động hóa thủy lực khí nén
	2

	
	Tự động hóa quá trình sản xuất
	2

	
	Cộng
	17

	TT
	Học kỳ VI
	Số tín chỉ

	1
	Thực tập sửa chữa máy mỏ
	3(0,3)

	2
	Thực tập sản xuất  
	4(0,4)

	3
	Thực tập tốt nghiệp
	3(0,3)

	4
	Khóa luận tốt nghiệp hoặc đăng ký học học phần chuyên sâu thay thế
	5(0,5)

	
	Cộng
	15



8.3. Kế hoạch thực tập: 

	TT
	Loại hình thực tập
	Thời gian

(tuần)
	Học kỳ
	Địa điểm
	Ghi chú

	1
	Thực tập cơ khí cơ bản
	2
	IV
	Tại trường
	

	2
	Thực tập điện mỏ
	2
	IV
	Tại trường
	

	3
	Thực tập sửa chữa máy mỏ
	3
	VI
	Tại trường
	

	4
	Thực tập sản xuất 
	4
	VI
	Tại doanh nghiệp
	

	5
	Thực tập tốt nghiệp
	3
	VI
	Tại doanh nghiệp
	

	
	Tổng
	14
	
	
	


9. Mô tả vắn tắt nội dung và khối lượng các học phần
9.1. Kiến thức giáo dục đại cương
9.1.1. Lý luận Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh

1. Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1: (2,2,0)      



- Điều kiện tiên quyết: Là môn học (học phần) đầu tiên của chương trình các môn Lý luận chính trị trong trường đại học và cao đẳng.

- Nội dung của học phần: Ban hành kèm theo Quyết định số: 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo. Gồm 3 phần:

Ngoài 1 chương mở đầu nhằm giới thiệu khái lược về chủ nghĩa Mác-Lênin và một số vấn đề chung của môn học. Căn cứ vào mục tiêu môn học, nội dung chương trình môn học được cấu trúc thành 3 chương: 

Chương 1: Chủ nghĩa duy vật biện chứng

Chương 2: Phép biện chứng duy vật 

Chương 3: Chủ nghĩa duy vật lịch sử 

- Tài liệu tham khảo:

+ Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin do Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo biên soạn, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản (Giáo trình bắt buộc 1).
+ Giáo trình các môn học Triết học Mác-Lênin do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức biên soạn, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, năm 2007; các tài liệu phục vụ dạy và học Chương trình Lý luận chính trị do Bộ Giáo dục và Đào tạo trực tiếp chỉ đạo, tổ chức biên soạn.

2. Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2: (3,3,0)      

- Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1.

- Nội dung của học phần:

Ngoài 1 chương mở đầu nhằm giới thiệu khái lược về chủ nghĩa Mác-Lênin và một số vấn đề chung của môn học. Căn cứ vào mục tiêu môn học, nội dung chương trình môn học được cấu trúc thành 2 phần 6 chương: 

Phần 2:

Chương 4: Học thuyết giá trị

Chương 5: Học thuyết giá trị  thặng dư

Chương 6: Chủ nghĩa tư bản độc quyền và độc quyền nhà nước

Phần 3:

Chương 7: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

Chương  8: Những vấn đề chính trị- xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Chương 9: Chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng 

3. Tư tưởng Hồ Chí Minh: (2,2,0)

- Điều kiện tiên quyết: Học sau phần Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin1, 2.

- Nội dung của học phần: Ban hành kèm theo Quyết định số: 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo:

+ Giới thiệu đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh.

+ Trình bày về cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh.

+ Trình bày những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh theo mục tiêu của môn học.

- Tài liệu tham khảo:

+ Chương trình môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

+ Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh do Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản.

 + Các tài liệu hướng dẫn học tập nghiên cứu Tư tưởng Hồ Chí Minh của ban tuyên giáo TW.

 + Hồ Chí Minh toàn tập, tuyển tập, đĩa CDROM Hồ Chí Minh toàn tập

 + Các nghị quyết, văn kiện của Đảng cộng sản Việt Nam.

4. Đường lối Cánh mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: (3,3,0)

- Điều kiện tiên quyết: Học sau phần Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin.
- Nội dung của học phần: Ban hành kèm theo Quyết định số: 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo. Học phần đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản có hệ thống về sự ra đời tất yếu của Đảng Cộng sản Việt Nam-chủ thể hoạch định đường lối cách mạng Việt Nam; về quá trình hình thành và phát triển đường lối cách mạng của Đảng, đặc biệt là đường lối của Đảng trên một số lĩnh vực cơ bản của thời kỳ đổi mới; về kết quả thực hiện đường lối cách mạng của Đảng trong tiến trình cách mạng Việt Nam. Từ đó xây dựng cho sinh viên niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, định hướng phấn đấu theo mục tiêu, lý tưởng và đường lối của Đảng; nâng cao ý thức trách nhiệm công dân trước những nhiệm vụ trọng đại của đất nước. Giúp sinh viên có cơ sở vận dụng kiến thức môn học để nhận xét, giải thích, đánh giá những vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội,…theo đường lối, chính sách của Đảng.
- Tài liệu tham khảo:

+ Chương trình môn học Đường lối Cánh mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

+ Giáo trình Đường lối Cánh mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam do Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản.

 + Các tài liệu hướng dẫn học tập nghiên cứu Tư tưởng Hồ Chí Minh của ban tuyên giáo TW.

 
 + Các nghị quyết, văn kiện của Đảng cộng sản Việt Nam.

9.1.2. Khoa học xã hội - nhân văn

5. Pháp luật đại cương: (2,2,0)

- Điều kiện tiên quyết: Không.

- Nội dung của học phần: Học phần được thiết kế gồm hai phần:

+ Phần mở đầu giới thiệu với người học khái quát một số vấn đề lý luận cơ bản về Nhà nước và pháp luật nói chung, về Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hệ thống pháp luật, quan hệ pháp luật, vi phạm pháp luật và vấn đề pháp chế,… Nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản nhất, đồng thời cũng nhằm nâng cao ý thức công dân đối với việc tuân thủ pháp luật.

+ Phần pháp luật cụ thể được trình bày tương đối chi tiết và có hệ thống  về một số ngành luật thiết yếu (trên cơ sở có trích dẫn hệ thống pháp luật thực định làm nền cho phần giảng lý thuyết về ngành luật ) như Hiến pháp, pháp luật về hành chính, về lao động dân sự, kinh tế, hình sự, một số vấn đề pháp luật quốc tế. Nội dung một số ngành luật cụ thể được gắn với quyền và nghĩa vụ của công dân trong một số giờ luyện tập sẽ giúp sinh viên tiếp cận trực tiếp với đời sống thực tiễn của pháp luật.

- Tài liệu tham khảo: 

+ Hoàng Ngọc Tươi, Bài giảng Pháp luật đại cương.Trường ĐH công nghiệp QN 2004

+ Bộ luật hình sự. NXB LĐXH- 2005

9.1.3. Ngoại ngữ                                                          

6. Tiếng Anh cơ bản 1: (4,4,0)

- Điều kiện tiên quyết: Không

- Nội dung học phần: Trang bị những kiến thức cơ bản về nghe nói, đọc, ghi dịch Anh ngữ trên cơ sở giáo trình Headway A.

- Tài liệu tham khảo: Giáo trình  Headway A.

7. Tiếng Anh chuyên ngành: (2,2,0)

- Điều kiện tiên quyết: Không

- Nội dung học phần: Trang bị những kiến thức cơ bản về nghe nói, đọc, ghi dịch Anh ngữ trên cơ sở giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành như từ vựng, ký hiệu, thuật ngữ.

- Tài liệu tham khảo: 

+ Bài giảng Tiếng Anh chuyên ngành - Trường ĐH Công nghiệp QN

+ Các tài liệu Tiếng Anh chuyên đề công nghệ.

9.1.4. Toán - Tin - Khoa học tự nhiên - Công nghệ - Môi trường                       
    

8. Toán cao cấp 1: (3,3,0)

- Điều kiện tiên quyết: Không.

- Nội dung học phần: Học phần này giới thiệu các kiến thức về phép tính vi phân, tích phân hàm một biến, chuỗi. Trong phép tính vi phân, tích phân hàm một biến bao gồm giới hạn của dãy số và hàm số, đạo hàm và vi phân của hàm số, tích phân bất định, xác định và suy rộng. Phần số gồm chuỗi số và chuỗi hàm.

- Tài liệu tham khảo: 

+ Nguyễn Đình Trí, Toán cao cấp tập 2 NXB Giáo dục 1997

+ Phan Quốc Khánh, Phép tính vi tích phân NXB Giáo dục 1996

+ B. Demidovich, Bài tập toán giải tích

9. Vật lí đại cương: (4,3,1)

- Điều kiện tiên quyết: Không.

- Nội dung học phần:

Lý thuyết: Đề cập đến các qui luật chuyển động của các vật thể, các định luật bảo toàn trong chuyển động, sự tương tác của vật chất. Học phần này gồm 3 phần:

+ Cơ học: Phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về cơ học cổ điển (cơ học Newton) và cơ sở của cơ học tượng đối. Nội dung chính bao gồm: các định luật Newton, định luật hấp dẫn, các định luật bảo toàn trong chuyển động của chất điểm, hệ chất điểm và vật rắn, thuyết tương đối hẹp của Einstein và sơ lược về động lực học tương đối.

+ Nhiệt học: Phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức về chuyển động nhiệt phân tử và các nguyên lý cơ bản của nhiệt động lực học.

+ Điện từ học: Phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức liên quan đến tương tác tĩnh điện, các tương tác tĩnh từ và mối liên hệ giữa điện trường và từ trường biến thiên.

Phần thực hành (thí nghiệm): Rèn luyện cho sinh viên các thao tác về thí nghiệm và giúp cho sinh viên hiểu sâu hơn về bản chất của các hiện tượng, các định luật, các nguyên lý đã trang bị ở phần lý thuyết.

- Tài liệu tham khảo: 

+   Lương Duyên Bình, Vật lý đại cương Tập 1&2- NXB Giáo dục 1995

+   Giáo trình Vật lý đại cương  Trường ĐH Mỏ- Địa chất.

10. Hoá đại cương: (2,2,0)

- Điều kiện tiên quyết: Không.

- Nội dung học phần: Học phần này cung cấp những kiến thức cơ bản về cấu tạo lớp vỏ điện tử của nguyên tử, mối quan hệ giữa lớp vỏ điện tử và tính chất nguyên tử.

Giải thích cấu hình, hình học của phân tử, sự có cực của phân tử, sự liên kết giữa các phân tử tạo vật chất.

Nghiên cứu sơ lược về tính chất lý, hóa của các chất vô cơ và cấu tạo của chúng.

- Tài liệu tham khảo:

+ Lê Thị Hạnh, Giáo trình cơ sở lý thuyết hóa- Trường ĐH Công nghiệp QN

+ Nguyễn Hạnh, Cơ sở lý thuyết hóa: tập 1&2 NXB Giáo dục 1997

11. Nhập môn tin học: (3,2,1)

- Điều kiện tiên quyết: Không.

- Nội dung học phần:

Lý thuyết: Giới thiệu hệ thống kiến thức cơ bản về tin học, cấu trúc tổng quát của máy PC: hệ đếm, tập tin, hệ điều hành MSDOS và hệ diều hành WINDOW, ngôn ngữ lập trình Pascal.

Thực hành: Rèn luyện kĩ năng thực hành giúp sinh viên sử dụng thành thạo các thao tác trên máy tính PC.

- Tài liệu tham khảo: 

+ Bùi Huy Quỳnh,  Nhập môn tin học- NXB Giáo dục

+ Giáo trình tin học đại cương - Tủ sách ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội.

+ Hoàng Kiếm, Tin học đại cương nâng cao- NXB Giáo dục 1998

12. Quy hoạch tuyến tính: (2,2,0)


- Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đã học xong học phần toán cao cấp 1;

- Nội dung học phần: Học phần này giới thiệu các kiến thức về Qui hoạch tuyến tính, bao gồm: Bài toán qui hoạch tuyến tính và phương pháp đơn hình; lý thuyết đối ngẫu; bài toán vận tải và phương pháp thế vị.

- Tài liệu học tập, tham khảo

+ Bài giảng Quy hoạch tuyến tính, Trường Đại học công nghiệp Quảng Ninh.
+ Quy hoạch tuyến tính, GS Trần Túc, NXB KH&KT 2004.

+ Bài tập Quy hoạch tuyến tính, GS Trần Túc, NXB KH&KT 2004

+ Quy hoạch tuyến tính, Trần Xuân Sinh, NXB ĐH Sư phạm 2004.

13. Xác suất thống kê: (2,2,0)


- Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đã học xong học phần Toán cao cÊp;


- Nội dung học phần: Học phần này giới thiệu các kiến thức về xác suất thống kê và thống kê toán, bao gồm: Lý thuyết xác suất; biến ngẫu nhiên và luật phân phối xác suất; lý thuyết mẫu.


- Tài liệu học tập, tham khảo:

+  Nguyễn Cao Văn (2002), Lý thuyết xác suất và thống kê toán; 

+ Đặng Hùng Thắng (1997), Lý thuyết xác suất và ứng dụng;


+ Đinh Văn Gắng (1999), Xác suất và thống kê;


+ Tống Đình Quỳ (2001), Xác suất và thống kê;

+ Nguyễn Quang Báu (2000), Lý thuyết xác suất và thống kê; 

      
+ Bài  tập toán cao cấp, NXB “Mir” Maxcova.

14. Phương pháp tính: (2,2,0)


- Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đã học xong học phần toán cao cấp 1;

- Nội dung học phần: Học phần này giới thiệu các kiến thức về Lý thuyÕt sai sè, ®a thøc néi suy, lËp c«ng thøc thùc nghiÖm; TÝnh gÇn ®óng ®¹o hµm, tÝch ph©n x¸c ®Þnh, ®Þnh thøc vµ ma trËn nghÞch ®¶o; Gi¶i gÇn ®óng ®­îc c¸c ph­¬ng tr×nh ®¹i sè, hÖ ph­¬ng tr×nh tuyÕn tÝnh vµ ph­¬ng tr×nh vi ph©n th­êng.


- Tài liệu học tập, tham khảo


+ Bµi gi¶ng Ph­¬ng ph¸p tÝnh, Tr­êng §¹i häc C«ng nghiÖp Qu¶ng Ninh.


+ T¹ V¨n §Ünh, Ph­¬ng ph¸p tÝnh, Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc, 2001.


+  Ph¹m Kú Anh, Gi¶i tÝch sè, Nhµ xuÊt b¶n §H Quèc Gia Hµ Néi, 2005.

15. Môi trường công nghiệp: (2,2,0)


- Học phần trong học kỳ I năm thứ 1;

- Điều kiện tiên quyết: không


- Nội dung học phần: 

Khái niệm cơ bản về hệ sinh thái, môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Ô nhiễm môi trường không khí, nước và đất. Chất lượng môi trường và đánh giá tác động môi trường. Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường và những giải pháp xử lý. BVMT và phát triển bền vững. Chiến lược và chính sách môi trường. Những tác động môi trường mang tính toàn cầu.


- Tài liệu tham khảo


+ Hoàng Văn Khánh-Giáo trình môi trường khai thác mỏ, 2001 - Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh.


+ PGS.TS Tăng Văn Đoàn- PGS. Trần Đức Hạ “Giáo trình kĩ thuật môi trường”. NXBGD -1995 

+ Lê Văn Khoa (chủ biên) “Khoa học  môi trường”. NXBGD, 2009  

+ Hoàng Kim Cơ, Trần Hữu Uyển, Lương Đức Phẩm,Lý Kim Bảng, Dương Đức Hồng “Kỹ thuật môi trường”. Nhà xuất  bản KHKT, 2001.

+ PGS.TS. Phạm Thượng Hàn “Đo và kiểm tra môi trường”. NXBGD, 2009

+ Lê Văn Khoa, Nguyễn Ngọc Sinh, Nguyễn tiến Dũng “Chiến lược và chính sách môi trường”. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà nội, 2001.

+ Hồ Sĩ Giao, Bùi Xuân Nam, Mai Thế Toản “Bảo vệ môi trường trong khai thác mỏ lộ thiên”. Nhà xuất bản từ điển Bách khoa, 2010. 

+ PGS.TS Nguyễn Thị Kim Thái-TS Lê Thị Hiền Thảo “Sinh thái học và bảo vệ môi trường”. Nhà xuất bản xây dựng.

+ GS. TSKH. Phạm Ngọc Đăng “Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp”. Nhà xuất bản xây dựng.

+ Nguyễn Kim Hồng “ Giáo dục môi trường”. Nhà xuất bản Giáo dục.

16. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: (2,2,0)


- Học phần trong học kỳ IV năm thứ 2;

- Điều kiện tiên quyết: không


- Nội dung học phần: 

Học phần nhằm giới thiệu nội dung về: Năng lượng sản xuất và đời sống; sử dụng năng lượng nhiệt, cơ, thủy lực, khí nén, điện,... tiết kiệm và hiệu quả; sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo.


- Tài liệu học tập, tham khảo:

+ Bài giảng Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh.

+ Cung cấp điện, Nguyễn Xuân Phú, Nguyễn Công Hiền, Nguyễn Bội Khuê , NXB KH&KT 2008.

+ Kỹ thuật điện, Đặng văn Đào, Lê Văn Doanh, NXB Khoa học và Kỹ thuật 2000.

17. Giáo dục thể chất:  (3,0,3)
- Điều kiện tiên quyết: Không.

- Nội dung học phần:

Lý thuyết: Giới thiệu hệ thống kiến thức cơ bản về cơ sở khoa học và tác dụng rèn luyện thể chất.

Thực hành: Rèn luyện kĩ năng các bài tập thể dục.

- Tài liệu tham khảo: 

+ Giáo trình Thể dục và Thể thao tập 1,2,3 - NXB Giáo dục

+ Lý luận và phương pháp GDTC - Vụ GDTC - Bộ GD&ĐT.

18. Giáo dục quốc phòng- an ninh: (8,7,1)

- Điều kiện tiên quyết: Không.

     - Néi dung học phần: Häc phÇn ®Ò cËp lý luËn c¬ b¶n cña §¶ng vÒ ®​​­êng lèi qu©n sù, nh÷ng néi dung c¬ b¶n nhiÖm vô c«ng t¸c quèc phßng - an ninh cña §¶ng, Nhµ n­​​íc trong t×nh h×nh míi. Trang bÞ cho sinh viªn nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n: ®éi ngò ®¬n vÞ, sö dông b¶n ®å, ®Þa h×nh qu©n sù, mét sè lo¹i vò khÝ bé binh, thuèc næ, phßng chèng vò khÝ huû diÖt lín; cÊp cøu ban ®Çu c¸c vÕt th­​​¬ng; Kü thuËt b¾n sóng tiÓu liªn AK; tõng ng­êi trong chiÕn ®Êu tiÕn c«ng; tõng ng​​­êi trong chiÕn ®Êu phßng ngù.
- Tài liệu tham khảo: 

+ Giáo trình GDQP - Liên bộ QP - GD&ĐT

+ Lý luận và phương pháp GDTC - Vụ GDTC - Bộ GD&ĐT.

9.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

9.2.1. Kiến thức cơ sở

19. Hình họa - vẽ kỹ thuật: (3,2,1)


a) Điều kiện tiên quyết 


Học sau học phần: Toán cao cấp 1;


b) Mô tả vắn tắt nội dung học phần


Học phần Hình hoạ - Vẽ kỹ thuật nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản sau:


- Phương pháp biểu diễn: Phép chiếu-bản vẽ; biểu diễn phẳng các yếu tố hình học cơ bản. Quan hệ liên thuộc, quan hệ cắt nhau, quan hệ song song; 


- Độ lớn thật, đa diện, đường cong và mặt cong, các bài toán về cắt nhau, tiếp xúc của mặt cong. Bài toán biến đổi dùng tập hợp;

- Cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về vẽ kỹ thuật, bồi dưỡng khả năng lập và đọc bản vẽ, đồng thời rèn luyện cho họ tác phong làm việc khoa học, có ý thức tổ chức kỷ luật, tính cẩn thận, kiên nhẫn của người làm công tác kỹ thuật;


- Biểu diễn các yếu tố không gian lên mặt phẳng, phương pháp giải quyết các bài toán, các tiêu chuẩn, lập và đọc bản vẽ kỹ thuật, biểu diễn vật thể, các quy ước và phương pháp vẽ các mối ghép, các bộ truyền động.


c) Tài liệu học tập, tham khảo 

[1]. Hình học hoạ hình - Nguyễn Đình Điện - NXB Giáo dục - 2000;

[2]. Vẽ kỹ thuật cơ khí tập 1, 2 - Trần Hữu Quế - NXB Giáo dục - 2001.

20. Cơ lý thuyết: (2,2,0)


a) Điều kiện tiên quyết


Học sau học phần Toán cao cấp 1; Vật lý đại cương;
b) Mô tả vắn tắt nội dung học phần


Học phần cung cấp những kiến thức nền tảng để tiếp thu những học phần cơ sở và chuyên ngành khác của lĩnh vực cơ khí, xây dựng. Nội dung học phần bao gồm:


Tĩnh học: các tiên đề tĩnh học, lực, liên kết, phản lực liên kết, phương pháp khảo sát các hệ lực: phẳng, không gian, ngẫu lực và mômen, lực ma sát;


Động học: các đặc trưng chuyển động của điểm và vật thể, chuyển động tịnh tiến và chuyển động quay, chuyển động song phẳng và hợp các chuyển động; 


Động lực học: các định luật, định lý cơ bản của động lực học, nguyên lý d’Alambert, phương trình Lagrange loại II, nguyên lý di chuyển khả dĩ và hiện tượng va chạm trong thực tế kỹ thuật.

c) Tài liệu học tập, tham khảo 


[1]. Cơ học (T1), Nguyễn Văn Đình, Nguyễn Văn Khang, Đỗ Sanh; NXB Giáo dục, 1997.
[2]. Cơ học (T2), Đỗ Sanh; NXB Giáo dục, 2004;
[3]. Giáo trình Cơ học lý thuyết; Đào Huy Bích-Phạm Huyền-Phạm Hữu Vĩnh Trường; Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1977;

[4]. Giáo trình Cơ lý thuyết, Nguyễn Đinh Dũng; Đại học Quốc gia Hà Nội, 2000;
21. Sức bền vật liệu: (2,2,0)
       
a) Điều kiện tiên quyết


Học sau học phần Toán cao cấp 1; Vật lý đại cương;


b) Mô tả vắn tắt nội dung học phần

Học phần này nhằm cung cấp kiến thức cơ bản về biến dạng, ứng suất, điều kiện bền của một số biến dạng trong vật thể. Tính toán bền, biến dạng và ổn định cho các chi tiết máy hoặc cấu kiện công trình đảm bảo điều kiện an toàn và ổn định.

c) Tài liệu học tập, tham khảo

[1]. Sức bền vật liệu, Vũ Đình Lai-Nguyễn Xuân Lựu-Bùi Đình Nghi; NXB GTVT; 2002;


[2]. Bài tập Sức bền vật liệu, Bùi Trọng Lựu- Nguyễn Văn Vượng; NXB Giáo dục, 2001;

[3]. Bài tập Sức bền vật liệu; Đại học Bách khoa Hà Nội;

[4]. Giáo trình Sức bền vật liệu, Lê Quang Tôn; Đại học Mỏ-Địa chất.

22. Kỹ thuật điện - điện tử: (2,2,0)


a) Điều kiện tiên quyết

Sau khi học xong các học phần Vật lý đại cương, Toán cao cấp;
b) Mô tả vắn tắt nội dung học phần


Nội dung của học phần Kỹ thuật điện-điện tử sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản như sau:

+ Kiến thức cơ bản về mạch điện một chiều, xoay chiều hình sin 1 pha, xoay chiều 3 pha;

+ Kiến thức về cấu tạo, nguyên lý làm việc, đặc tính, ưu nhược điểm, ứng dụng của các linh kiện điện tử như: điốt, transitor, tiristor, IC;

+ Kiến thức về đại số Boole, các phương pháp tối giản hàm logic, thiết kế mạch logic thông dụng. Giúp sinh viên hiểu được các ứng dụng của kỹ thuật điện tử trong chuyên ngành được đào tạo.

c) Tài liệu học tập, tham khảo 


[1]. Giáo trình Kỹ thuật điện - NXB Khoa học kỹ thuật - 2002;


[2]. Giáo trình Kỹ thuật điện tử - Đỗ Xuân Thụ - NXB Giáo dục - 2001;


[3]. Giáo trình kỹ thuật số - ĐH Bách khoa Hà Nội.

23. Vật liệu cơ khí: (2,2,0)

                                               
- Học phần được bố trí tại học kỳ III


- Điều kiện tiên quýêt: Học sau học phần vật lý đại cương, Hóa đại cương

- Nội dung chính:


+ Những khái niệm về cấu tạo nguyên tử và cấu trúc mạng tinh thể của vât liệu 


+ Cấu tạo và công dụng của các loại giản đồ pha



+ Thành phần cấu tạo và các tính chất (cơ tính, lý tính, tính dẫn điện, từ tính, tính nhiệt,…) của các loại vật liệu kim loại, phi kim loại.


- Tài liệu tham khảo:

+ Nguyễn Thành Vân - Bài giảng Vật liệu cơ khí - Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh - 2008.

+ Nguyễn Thành Vân - Giáo trình Công nghệ kim loại - Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh - 2010.

+ Đoàn Văn Ký - Bài giảng Vật liệu kim loại - Trường ĐH Mỏ - Địa Chất - 2007.

24. C«ng nghÖ kim lo¹i: (2,2,0)                                                                        
- Học phần được bố trí tại học kỳ III


- Điều kiện tiên quýêt: Học sau học phần vật lý đại cương, Hóa đại cương

- Nội dung chính:



+ Công nghệ chế tạo phôi đúc

+ Công nghệ gia công kim loại bằng áp lực

+ Công nghệ hàn

+ Những vấn đề cơ bản về gia công cắt gọt kim loại

+ Công nghệ bề mặt: nhiệt luyện, hóa nhiệt luyện.



- Tài liệu tham khảo:

+ Nguyễn Thành Vân - Bài giảng Vật liệu cơ khí - Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh - 2008.

+ Nguyễn Thành Vân - Giáo trình Công nghệ kim loại - Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh - 2010.

+ Đoàn Văn Ký - Bài giảng Vật liệu kim loại - Trường ĐH Mỏ - Địa Chất - 2007.

25.  Nguyên lý - Chi tiết máy: (2,2,0)







-  Học phần được bố trí tại học kỳ III
- Điều kiện tiên quyết: Cơ lý thuyết, Vẽ kỹ thuật 

- Nội dung chính: 

+ Khái niệm về các loại cơ cấu của máy: Bậc tự do của cơ cấu, phân loại cơ cấu, trình bày các cơ cấu thường dùng và giới thiệu một số cơ cấu đặc biệt.

+ Nghiên cứu động học cơ cấu, động lực học cơ cấu, các chỉ tiêu kỹ thuật của cơ cấu và các máy thông dụng.

+ Nguyên lý làm việc, kết cấu, phương pháp tính sức bền, phương pháp thiết kế các loại chi tiết có công dụng chung và cơ cấu thường gặp như các bộ truyền cơ khí: bộ truyền đai, bộ truyền bánh răng.

+ Kết cấu, tính toán sức bền và thiết kế các loại mối ghép: đinh tán, mối ghép bằng ren, mối ghép bằng then.

+ Kết cấu, tính sức bền, thiết kế và chọn chi tiết đỡ: trục. 

- Tài liệu tham khảo

+ Bài giảng Nguyên lý - Chi tiết máy - Trường ĐH Công nghiệp Quảng Ninh - 2010.

+ Nguyễn Trọng Hiệp - Chi tiết máy tập 1,2 - NXB Giáo dục - 2003.

+ Nguyễn Trọng Hiệp - Thiết kế chi tiết máy - NXB Giáo dục - 2003.

+ Phạm Tuấn - Giáo trình Chi tiết máy - Trường ĐH Mỏ Địa Chất - 2004

26. Dung sai - Đo lường: (2,2,0)







- Học phần được bố trí tại học kỳ IV

- Điều kiện tiên quýêt: Vẽ kỹ thuật cơ khí; Toán cao cấp

- Nội dung chính: 

Trang bị cho người học những kiến thức cốt lõi về: 

+ Các vấn đề cơ bản về sai lệch, dung sai và lắp ghép chi tiết máy

+ Quy định, tiêu chuẩn về sai lệch dung sai và lắp ghép chi tiết máy

+ Dung sai kích thước, lắp ghép các mối ghép thông dụng: ổ lăn, then, then hoa...

+  Cách ghi sai lệch, dung sai trên bản vẽ chi tiết máy

+ Cấu tạo, cách sử dụng các loại dụng cụ đo thông dụng trong chế tạo cơ khí.

- Tài liệu tham khảo:

- Sách và giáo trình chính:

+ Bài giảng Dung sai - Đo lường - Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh.

+ Giáo trình Dung sai - Đo lường - Trường ĐH CN Quảng Ninh - 2010

- Sách tham khảo

+ Kỹ thuật đo - PGS.TS Ninh Đức Tốn - Nhà xuất bản Giáo dục

+ Bài tập Kỹ thuật đo  - PGS.TS Ninh Đức Tốn - Nhà xuất bản Giáo dục

+ Dung sai lắp ghép và chuỗi kích thước - PGS. Hà Văn Vui

+ Dung sai lắp ghép - PGS.TS Ninh Đức Tốn - Nhà xuất bản giáo dục.

27. Trang bị điện: (2,2,0)









- Học phần được bố trí tại học kỳ III

- Điều kiện tiên quýêt: Toán cao cấp 2; Kỹ thuật điện - Điện tử


- Nội dung chính: 


+ Trang bị những kiến thức phổ cập nhất về các thiết bị điện, phương pháp sử dụng và điều khiển chúng.


+ Kiến thức tổng quát về các thiết bị điện được sử dụng rộng rãi trong ngành khai thác khoáng sản.


+ Trang bị các kiến thức về hệ thống điện trên các máy và thiết bị mỏ để sinh viên tự đọc bản vẽ về điện và tiến hành sửa chữa những hỏng hóc thông thường của hệ thống điện của từng máy cụ thể.


- Tài liệu tham khảo:


+ Doãn Văn Thanh - Giáo trình Trang bị điện - Trường ĐH Công nghiệp Quảng Ninh - 2008.


+ Vũ Quang Hồi - Trang bị điện, điện tử máy công nghiệp dùng chung - NXB Giáo dục - 2003.

28. Cơ sở và thiết kế trên máy tính (CAD-2D)
: (2,1,1)




- Học phần này được học sau các học phần: Vẽ kỹ thuật, Chi tiết máy, Dung sai đo lường.



- Trang bị cho người học những kiến thức về: 

+ Sử dụng phần mềm Autocad

+ Ghi dung sai kích thước bằng phần mềm Autocad.

+ Sử dụng phần mềm Autocad Mecchanical vào việc xây dựng các bản vẽ cơ khí: vẽ các chi tiết máy như trục, ổ đỡ, bánh đai, bánh xích,…

Tài liệu tham khảo:
· Sách, giáo trình chính:

+ Bài giảng tin ứng dụng - Đặng Đình Huy Trường Đại học công nghiệp Quảng Ninh

· Sách tham khảo:

+ Autocad 2004; Autocad 2007- -PGS.TS Nguyễn Hữu Lộc.

+ Thiết kế cơ khí với AutoCad Mechanical. - PGS.TS Nguyễn Hữu Lộc.
29. Thực tập cơ khí cơ bản: (2,0,2)







- Học phần được bố trí tại học kỳ IV


- Điều kiện tiên quyết: Vật liệu cơ khí, vẽ kỹ thuật cơ khí


- Nội dung cơ bản của học phần:

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản trong quá trình gia công cơ khí như gò, hàn, nguội để làm cơ sở cho việc thực hành chuyên sâu.

30. Thực tập điện mỏ: (2,0,2)




           

- Học phần được bố trí tại học kỳ IV


- Điều kiện tiên quyết: trang bị điện


- Nội dung của học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản sau:

+ Phần Máy điện nhằm cung cấp cho sinh viên những kỹ năng về sửa chữa máy điện trên cơ sở nắm vững cấu tạo, nguyên lý làm việc của một số máy điện và lắp đặt, vận hành các loại động cơ, máy phát, trạm biến áp công trường, phân xưởng.

+ Phần Thiết bị điện nhằm cung cấp cho sinh viên nguyên lý làm việc của một số thiết bị điện cao áp, hạ áp; phương pháp đấu nối, vận hành một số khởi động từ kiểu thường, kiểu phòng nổ, cầu dao tự động; những kỹ năng sửa chữa thiết bị điện mỏ...

31. Truyền động thủy lực và khí nén: (2,2,0)





- Học phần bố trí tại học kỳ V

- Điều kiện tiên quyết: Toán cao cấp 2; Thủy lực-máy thủy khí

- Nội dung:

+ Cấu tạo, nguyên lý làm việc của các phần tử, bộ phận chủ yếu trong hệ thống truyền động thuỷ khí.

+ Cấu tạo, nguyên lý làm việc và tính toán các thông số chủ yếu và một số phương pháp điều chỉnh chế độ làm việc của hệ thống truyền động.

+ Tính toán tổn thất thuỷ lực cho hệ thống khi làm việc.

+ Cấu tạo, nguyên lý làm việc, các thông số cơ bản của khớp nối thuỷ lực, biến tốc thuỷ lực.

+ Cấu tạo, nguyên lý làm việc và tính toán cho hệ thống cung cấp khí nén.

- Tài liệu tham khảo:


+ Bài giảng truyền động thuỷ lực khí nén Trường ĐH Công Nghiệp Quảng Ninh


+ Giáo trình Truyền động thuỷ lực khí nén Trường ĐH Công Nghiệp Quảng Ninh

+ Giáo trình Truyền động thuỷ lực khí nén- Vũ Nam Ngạn- Trường ĐH Mỏ - Địa Chất Hà Nội 2006.


+ Giáo trình Thuỷ Lực - Võ Xuân Minh - Trường Cao đẳng kỹ thuật mỏ 2000.


+ Giáo trình Bơm-Quạt-Máy nén- Nguyễn May- NXB khoa học kỹ thuật.

+ Giáo trình Máy Thuỷ Khí- Nguyễn Đức Sướng, Vũ Nam Ngạn- Trường ĐH Mỏ-Địa Chất Hà Nội.

32. Động cơ đốt trong: (3,2,1)






    
- Học phần bố trí tại học kỳ V

- Điều kiện tiên quyết: Toán cao cấp 2; Thủy lực-máy thủy khí.
- Nội dung chính của môn học nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các loại động cơ đốt trong như:


+ Cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ 2 kỳ, động cơ 4 kỳ


+ Cấu tạo, nguyên lý làm việc của các hệ thống phụ trợ như hệ thống nhiên liệu, hệ thống bôi trơn, hệ thống làm mát và hệ thống điện, …

- Tài liệu tham khảo:


+ Nguyễn Sỹ Sơn - Bài giảng Thiết bị động lực - Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh - năm 2010


+ Trần Ngọc Minh - Bài giảng Thiết bị động lực - Trường Đại học Mỏ - Địa Chất - năm 2007.

33. Công nghệ chế tạo máy: (3,3,0)









- Học phần được bố trí tại học kỳ IV

- Điều kiện tiên quyết: Sau khi học xong môn học Vật liệu học và công nghệ kim loại; Dung sai - Đo lường; NL Chi tiết máy.

- Nội dung chính của môn học



+ Cấu tạo và nguyên lý cắt kim loại của máy gia công cơ khí;



+ Chất lượng bề mặt chi tiết máy và các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng bề mặt gia công cơ.



+ Độ chính xác gia công và các yếu tố ảnh hưởng tới chúng.



+ Chuẩn trong chế tạo chi tiết máy và các phương pháp chọn chuẩn, tính toán sai số khi định vị, gá đặt, kẹp chặt và chọn chuẩn.



+ Các phương pháp gia công chuẩn bị trong chế tạo máy.



+ Các phương pháp gia công bề mặt chi tiết máy và thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết máy, cũng như thiết kế các quy trình công nghệ gia công chế tạo một số chi tiết máy điển hình như: các chi tiết dạng hộp; dạng càng; dạng trục; dạng bạc.



+ Quy trình lắp ráp các sản phẩm cơ khí.

 - Tài liệu tham khảo

- Sách, giáo trình chính:

+ Bài giảng Công nghệ chế tạo máy - ĐH Công nghiệp Quảng Ninh.

+ Giáo trình Công nghệ chế tạo máy - ĐH Công nghiệp Quảng Ninh.

- Sách tham khảo:

+ Giáo trình Công nghệ chế tạo máy - Phí Trọng Hảo; Nguyễn Thanh Mai - NXB Giáo Dục

+ Giáo trình Công nghệ chế tạo máy (2 tập) - Trần Văn Địch và nhiều tác giả-ĐH Bách Khoa Hà Nội.

+ Sổ tay công nghệ chế tạo máy (3 tập) - Ninh Đức Tốn và nhiều tác giả - NXB Khoa học kỹ thuật.

+ Hướng dẫn thiết kế đồ án môn học công nghệ chế tạo máy - Nguyễn Ngọc Bảo-ĐH Mỏ - Địa Chất Hà Nội.

34. Thủy lực - Máy thủy khí: (2,2,0) 

- Học phần được bố trí tại học kỳ IV

- Điều kiện tiên quyết: Sau khi học xong môn học Cơ học chất lỏng ứng dụng.

- Nội dung của môn học: trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các loại máy thủy khí như: 

+ Cấu tạo, nguyên lý làm việc, tính toán các thông số cơ bản của máy bơm, quạt gió, máy nén khí sử dụng trong mỏ.

        
+ Xác định được chế độ làm việc của máy bơm, máy quạt, máy nén khí trong mạng dẫn.  

+ Tính toán, thiết kế, lực chọn được thiết bị thoát nước, thiết bị thông gió và thiết bị cung cấp khí nén phù hợp với yêu cầu thực tế.


Tài liệu tham khảo: 


+ Trần Thị Thanh - Bài giảng Máy thủy khí - Trường ĐH Công nghiệp Quảng Ninh - 2009.


+ Nguyễn Đức Sướng - Giáo trình Máy thủy khí - Trường ĐH Mỏ Địa Chất  - 2006.
35. Máy vận tải: (3,3,0)        





 
         

- Học phần được bố trí tại học kỳ V

- Điều kiện tiên quyết: Sau khi học xong môn học Nguyên lý chi tiết máy, Vẽ kỹ thuật, Trang bị điện.

- Nội dung chính:

+ Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về cấu tạo, nguyên lý làm việc và ứng dụng của các loại máy vận tải như: băng tải, máng cào, tầu điện.

+ Cấu tạo, nguyên lý làm việc của các loại máy nâng thông dụng như: cầu trục, cổng trục, các loại pa lăng cố định, di động so với nhiều loại tải trọng khác nhau. Ngoài ra học phần này còn cung cấp cho sinh viên các phương pháp tính các chi tiết, các cơ cấu máy.

- Tài liệu tham khảo:

+ Trịnh Văn Quyền - Bài giảng Máy vận tải - Trường ĐH CN Quảng Ninh - 2010

+ Võ Quang Phiên - Giáo trình Máy vận tải - máy nâng - Trường ĐH Mỏ - Địa chất - năm 2008

36. Máy nâng chuyển: (2,2,0) 





  
   

- Học phần được bố trí tại học kỳ V

- Điều kiện tiên quyết: Sau khi học xong môn học Nguyên lý chi tiết máy, Vẽ kỹ thuật, Trang bị điện.

+ Cấu tạo, nguyên lý làm việc của các loại máy nâng thông dụng như: cầu trục, cổng trục, các loại pa lăng cố định, di động so với nhiều loại tải trọng khác nhau. Ngoài ra học phần này còn cung cấp cho sinh viên các phương pháp tính các chi tiết, các cơ cấu máy.

- Tài liệu tham khảo:

+ Trịnh Văn Quyền - Bài giảng Máy vận tải - Trường ĐH CN Quảng Ninh - 2010

+ Võ Quang Phiên - Giáo trình Máy vận tải - máy nâng - Trường ĐH Mỏ - Địa chất - năm 2008

37. Công nghệ sửa chữa máy: (2,2,0)








- Học phần được bố trí tại học kỳ V

- Điều kiện tiên quyết: Sau khi học xong môn học Nguyên lý chi tiết máy, Vẽ kỹ thuật, Công nghệ chế tạo máy.


- Nội dung chính của môn học:

+ Sự mòn, sự hỏng của máy, các nguyên nhân gây mòn hỏng máy.

+ Các biện pháp khắc phục phòng tránh sự mòn hỏng. Phương pháp lập quy trình công nghệ sửa chữa cho một máy, cũng như một chi tiết cụ thể.

+ Công tác tổ chức sửa chữa của ngành cơ khí, cách lập kế hoạch sửa chữa cho toàn bộ máy móc, thiết bị mà cơ sở quản lý.

- Tài liệu tham khảo:

+ Bài giảng Công nghệ sửa chữa máy và thiết bị mỏ - Trường ĐH Công nghiệp Quảng Ninh.

+ Giáo trình Công nghệ sửa chữa máy và thiết bị - Trường ĐH Công nghiệp Quảng Ninh.

+ Giáo trình Công nghệ sửa chữa Máy và thiết bị mỏ - Vũ Thế Sự - Trường ĐH Mỏ-Địa chất Hà Nội 2003.

38. Thực tập sửa chữa máymỏ: (3,0,3)






- Học phần bố trí tại học kỳ VI

- Điều kiện tiên quyết: Nguyên lý chi tiết máy, Truyền động thủy khí, Trang bị điện, Máy khai thác hầm lò, Máy thủy khí.

- Nội dung chính của học phần này nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản sau:


+ Hiểu được tính năng, công dụng, các loại máy cần dùng trong xưởng cơ khí.


+ Rèn luyện kỹ năng, kinh nghiệm làm việc thực tế trên các máy trong xưởng cơ khí: máy khoan, máy tiện.


+ Thực hành tháo lắp, sửa chữa các thiết bị mỏ và máy mỏ như: băng tải, máng cào, máy khoan, khởi động từ,…

39. Máy khai thác hầm lò: (2,2,0)




 


- Học phần được bố trí tại học kỳ V

- Điều kiện tiên quyết: Sau khi học xong môn học Nguyên lý chi tiết máy, Vẽ kỹ thuật, Công nghệ chế tạo máy.


- Nội dung chính của môn học:



Trang bị cho người học những kiến thức về: 



+ Phạm vi ứng dụng, đặc tính kỹ thuật, cấu tạo, nguyên lý làm việc của các loại máy và thiết bị khai thác mỏ hầm lò đang sử dụng tại Việt Nam như: Máy khoan, máy xúc ngầm, máy cào vơ, máy đào lò, máy khấu, dàn chống thuỷ lực,…

+ Nguyên lý vận hành sửa chữa, bảo dưỡng, các dạng hỏng thường gặp của các loại máy và thiết bị khai thác mỏ.

+ Tính năng suất của máy: năng suất của máy xúc ngầm, máy cào vơ, máy đào lò.

- Tài liệu tham khảo

+ Bài giảng Máy và thiết bị mỏ hầm lò - Đặng Đình Huy

+ Giáo trình Máy và thiết bị khai thác mỏ - PGS. TS Đoàn Văn Ký - Th.S Vũ Thế Sự - Nhà xuất bản Giao thông vận tải - 1997.

+ Bài giảng Máy và thiết bị khai thác mỏ - Th.S Vũ Thế Sự.

40. Máy khai thác lộ thiên: (2,2,0)






- Học phần bố trí tại học kỳ V

- Điều kiện tiên quyết: Nguyên lý chi tiết máy, Truyền động thủy khí, Trang bị điện, Cơ sở khai thác mỏ lộ thiên.



Trang bÞ cho ng​êi häc nh÷ng kiÕn thøc vÒ: 



+  Ph¹m vi øng dông, ®Æc tÝnh kü thuËt, cÊu t¹o, nguyªn lý lµm viÖc cña c¸c lo¹i m¸y vµ thiÕt bÞ khai th¸c má lé thiªn ®ang sö dông t¹i ViÖt Nam nh​: M¸y khoan, m¸y xóc, m¸y g¹t.


+  Nguyªn lý vËn hµnh söa ch÷a, b¶o d​ìng, c¸c d¹ng háng th​êng gÆp cña c¸c lo¹i m¸y vµ thiÕt bÞ khai th¸c má.


+  TÝnh n¨ng suÊt cña m¸y: n¨ng suÊt cña m¸y xóc, m¸y khoan.

- Tài liệu tham khảo:



- S¸ch, gi¸o tr×nh chÝnh:


+ Gi¸o tr×nh M¸y khai th¸c lé thiªn - NguyÔn §øc Quúnh - Tr​ưêng §¹i häc c«ng nghiÖp Qu¶ng Ninh - N¨m 2010.


+ Bµi gi¶ng M¸y vµ thiÕt bÞ má lé thiªn - §Æng §×nh Huy



- S¸ch tham kh¶o:


+ Gi¸o tr×nh M¸y vµ thiÕt bÞ khai th¸c má - PGS.TS §oµn V¨n Ký - Th.s Vò ThÕ Sù - Nhµ xuÊt b¶n Giao th«ng vËn t¶i - 1997.


+ Bµi gi¶ng M¸y vµ thiÕt bÞ khai th¸c má - Th.s Vò ThÕ Sù.

41. Trục tải: (2,2,0)








- Học phần bố trí tại học kỳ V

- Điều kiện tiên quyết: học xong học phần Kỹ thuật khai thác mỏ, NL Chi tiết máy, Truyền động điện.

- Nội dung chính: 


Trục tải là khâu quan trọng trong hệ thống vận tải mỏ, nối liền vận tải trong mỏ và trên mặt đất. Nội dung chính của môn học trục tải nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản sau:


+ Công dụng, cấu tạo, nguyên lý làm việc của trục tải.


+ Động học, động lực học trục tải

- Tài liệu tham khảo:
+ Trịnh Văn Quyền - Bài giảng Thiết bị trục tải - Trường ĐH Công nghiệp Quảng Ninh - 2008.

+ Vũ Thế Sự - Giáo trình Trục tải mỏ - Trường ĐH Mỏ - Địa Chất - 2006.

42. Máy tuyển khoáng: (2,2,0)







- Học phần bố trí tại học kỳ V

- Điều kiện tiên quyết: học xong học phần Vẽ kỹ thuật

- Nội dung của môn học nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về công dụng, cấu tạo, nguyên lý làm việc của các loại máy tuyển khoáng như:


+ Thiết bị trong công đoạn chuẩn bị: sàng, đập, nghiền, phân cấp


+ Thiết bị tuyển: Thiết bị tuyển trọng lực, tuyển nổi, tuyển từ, …

- Tài liệu tham khảo: 


+ Đỗ Văn Thược - Bài giảng Máy tuyển khoáng - Trường ĐH Công nghiệp Quảng Ninh - 2008


+ Phạm Tuấn - Giáo trình Máy tuyển khoáng - Trường ĐH Mỏ - Địa Chất - 2005.

43.  Máy và dụng cụ cắt: (2,2,0)



            
- Học phần được bố trí tại học kỳ IV

- Điều kiện tiên quyết: Sau khi học xong môn học Vẽ kỹ thuật; sức bền vật liệu, cơ học kỹ thuật.

- Nội dung chính của môn học:

+ Động học máy công cụ, phân loại máy, các cơ cấu điển hình trong máy, truyền dẫn dầu ép, hộp tốc độ và hộp chạy dao, các loại máy tiện, phay, khoan, bào..

+ Thông số hình học của dụng cụ, vật liệu dụng cụ, các vấn đề xảy ra trong khi cắt gọt kim loại.

+ Đồ án máy công cụ, dụng cụ cắt.

- Sách, giáo trình chính:

[1] - Giáo trình máy cắt kim loại 1; Trường Đại học công nghiệp Hà Nội

[2] - Cơ sở máy công cụ; Phạm Văn Hùng, Nguyễn Phương

[3] - Máy công cụ; Phạm Đắp, Nguyễn Hoa Đăng

[4] - Nguyên lý và dụng cụ cắt; Trần Thế Lục, Trịnh Minh Tứ, Nguyễn Thị Phương Giang


- Sách tham khảo:

[5] - Nguyên lý cắt kim loại; Trần Văn Địch

44. Công nghệ CNC: (2,2,0)


   

- Học phần được bố trí tại học kỳ VI

- Điều kiện tiên quyết: Sau khi học xong môn học Máy và dụng cụ cắt, 

- Nội dung chính của môn học: 

+ Các kiến thức cơ bản về máy điều khiển số.

+ Các ngôn ngữ lập trình điều khiển máy CNC.

+ Các hình thức lập trình .

+ Đồ án lập trình CNC.

-  Tài liệu tham khảo:

        
+ Bài giảng công nghệ CNC- Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh.

       
+ Trần Văn Địch - Công nghệ CNC - NXB Khoa học và Kỹ thuật - 2004

+ Nguyễn Ngọc Đào - Giáo trình CAD - CAM - CNC - Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh - 2004.

45. Cơ sở lý thuyết hàn: (2,2,0) 
- Học phần được bố trí tại học kỳ 5

     
- Điều kiện tiên quyết: Nguyên lý máy – Chi tiết máy

     
- Học phần gồm 3 phần chính: Cơ sở lý thuyết hàn hồ quang tay, cơ sở lý thuyết hàn hồ quang tự đông, Cơ sở lý thuyết của các phương pháp hàn khác

     
- Nghiên cứu các cơ sở lý thuyết của từng phương pháp hàn khác nhau như: quá trình tạo hồ quang, quá trình điền đầy kim loại vào vũng hàn, quá trình nung nóng vật liệu hàn và que hàn…

    
- Giới thiệu sơ lược các thiết bị hàn cơ bản trong từng loại hàn như: máy hàn, súng hàn, que hàn, thiết bị tạo điện cực, thiết bị cấp dây hàn, điện cực hàn (nóng chảy hoặc không nóng chảy) v.v…

    
- Đưa ra các phương pháp hàn và công nghệ hàn cho từng trường hợp cụ thể hoặc cho từng loại hàn khác nhau, giúp nhận biết các phương pháp này và lựa chọn từng phương án công nghệ phù hợp cho từng trường hợp cụ thể.

    
- Tài liệu tham khảo:
         
+  Bài giảng Cơ sở lý thuyết hàn - Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh.

        
 + Nguyễn Thúc Hà, Bùi Văn Hạnh, Võ Văn Phong - Giáo trình công nghệ hàn- Nhà xuất bản giáo dục 2006

         
+ Nguyễn Đăng Bình, Vũ Đình Trung - Giáo trình kỹ thuật chế tạo máy phần 2 - Trường Đại học Công nghiệp Thái Nguyên - 2002

46. Tin chuyên đề (CAD mechanical):  (2,2,0) 
     
- Học phần được bố trí tại học kỳ 5

    
 - Điều kiện tiên quyết: Cơ sở vẽ và thiết kế trên máy tính (CAD - 2D)

     
- Giúp sinh viên làm quen với sử dụng các thao tác trong CAD để thiết kế sản phẩm cơ khí, nghiên cứu các lệnh cơ bản, các bước vẽ và thiết kế trong CAD khi được sử dụng trong việc thiết kế sản phẩm cơ khí.

     
- Sử dụng các chức năng trong CAD để thay đổi, sửa chữa, hoàn thiện các thiết kế của sản phẩm cơ khí, đưa ra các sáng kiến, đổi mới các sản phẩm này. Nâng cao tính gia công, chế tạo sản phẩm khi đưa các thiết kế vào trong thực tế sản xuất.

     
- Tài liệu tham khảo: 

      
+  Bài giảng Tin chuyên đề - Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh.

      
+ Huỳnh Văn Quang, Nguyễn Hữu Quân, Nguyễn Thanh Tú - Giáo trình vẽ thiết kế 2D với Autocad Mechanical - Trường Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh - 2011

47. Tự động hóa thủy lực khí nén: (2,2,0)

             
    
- Học phần được bố trí tại học kỳ 5

    
- Điều kiện tiên quyết: Thủy lực 
    
- Học phần gồm 3 phần chính: Đại cương về điều khiển khí nén và thủy lực, các thành phần chính của hệ thống điều khiển khí nén và thủy lực, phân tích và thiết kế

    
- Nghiên cứu các cơ sở lý thuyết cũng như nguồn năng lượng được cung cấp cho việc tự động hóa thủy lực và khí nén.

    
- Phân thích các phần tử, tín hiệu của hệ thống tự động thủy lực khí nén, từ đưa ra các phương án thiết kế, tính toán hệ thống truyền động thủy lực, khí nén. 

    
- Đánh giá các thiết kế, quá trình hoạt động như: độ ổn định, tính bền vững, khả năng làm việc của hệ thống tự động thủy lực, khí nén.

    
- Tài liệu tham khảo:
        
+ Bài giảng Tự động hóa thủy lực khí nén - Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh.

        
+ Nguyễn Ngọc Điệp, Lê Thanh Vũ, Nguyễn Đức Nam - Giáo trình Hệ thống Khí nén - Thủy lực - Trường Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh - 2007.

        
+ Lê Văn Tiến Dũng - Giáo trình Điều khiển khí nén và thủy lực - ĐH Kỹ thuật công nghệ Tp. Hồ Chí Minh - 2006.

48. Tự động hóa quá trình sản xuất:  (2,2,0)




     
- Học phần bố trí tại học kỳ 5

     
- Điều kiện tiên quyết: Nguyên lý máy- Chi tiết máy

     
- Học phần gồm 3 phần chính: Các thiết bị cơ bản trong hệ thống tự động, các hệ thống điều khiển tự động, các quá trình tự động hóa. 

     
- Nghiên cứu, thiết kế, sử dụng các cơ cấu, thiết bị của hệ thống tự động trong việc tự động hóa quá trình sản xuất trong công nghiệp. 

     
- Giới thiệu những khái niệm căn bản về cơ khí hóa, tự động hóa, nguyên lí hoạt động và đặc điểm của các hệ thống điều khiển tự động trong công nghiệp, các cơ cấu cấp phôi tự động, các thiết bị kiểm tra tự động, các thiết bị lắp ráp; phương pháp xác định hiệu quả kinh tế trong việc so sánh các phương án kỹ thuật khi tiến hành tự động hóa và cơ khí hóa. 

    
- Tài liệu tham khảo:
         
+ Bài giảng Tự động hóa quá trình sản xuất - Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh.

          
+ Nguyễn Phương, Nguyễn Thị Phương Giang - Cơ sở tự động hóa trong ngành cơ khí - Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật Hà Nội - 2005

          
+ Trần Văn Địch, Trần Xuân Việt, Nguyễn Trọng Doanh, Lưu Văn Nhang- Tự động hóa quá trình sản xuất - Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật - 2005
49. Thực tập sản xuất: (4,0,4)







- Học phần bố trí tại học kỳ VI

- Điều kiện tiên quyết: học xong học phần Thực tập sửa chữa máy mỏ

- Nội dụng chính của học phần này nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản sau:


+ Bước đầu làm quen với các công việc vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy mỏ phục vụ cho quá trình sản xuất.


+ Giúp cho sinh viên lam quen với các công việc của người cán bộ kỹ thuật.

50. Thực tập tốt nghiệp: (3,0,3)






- Học phần bố trí tại học kỳ VI

- Điều kiện tiên quyết: học xong học phần Thực tập sản xuất

- Nội dụng chính của học phần này nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản sau:


+ Chức năng cán bộ tổ, đội và phân xưởng sửa chữa cơ khí, quản lý máy mỏ.


+ Chức năng cán bộ kỹ thuật phòng cơ điện.


+ Thu thập tài liệu làm quen với các chuyên đề tốt nghiệp.

51. Khóa luận tốt nghiệp hoặc đăng ký học học phần chuyên sâu thay thế: (5,0,5)

- Học phần bố trí tại học kỳ VI

- Điều kiện tiên quyết: sau khi sinh viên đi thực tập tốt nghiệp

- Nội dung: Sau khi sinh viên lấy số liệu trong đợt thực tập tốt nghiệp, giáo viên hướng dẫn giao đề tài để sinh viên nghiên cứu chuyên sâu về một vấn đề thuộc lĩnh vực máy và thiết bị mỏ.

10. DANH SÁCH ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CƠ HỮU CỦA NHÀ TRƯỜNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

	TT
	Họ và tên
	Trình độ
	Chuyên ngành
	Học phần giảng dạy

	1
	Nguyễn Thị Huệ
	 Ths 
	Kinh tế Chính trị
	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

	2
	Nguyễn Thế Vinh
	Ths 
	Triết học
	

	3
	Vũ Thị Thu Hà
	Ths
	LS Đảng
	Đư​ờng lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

	4
	Lê Hồ Hiếu

	Ths
	LS Đảng
	Tư​ tư​ởng Hồ Chí Minh

	5
	Lê Văn Hựu
	Đại học
	Luật
	Pháp luật đại c​ương

	6
	Bùi Thị Huyền
	Ths
	Anh văn
	Anh văn

	7
	Mai Thị Huyền
	Ths
	Anh văn
	

	8
	Bùi Thị Hồng Vân
	Ths 
	Toán
	Toán cao cấp

	9
	Nguyễn Thị Huyền
	Ths
	Toán
	

	10
	Nguyễn Duy Phan
	Ths
	Toán
	Phương pháp tính

	11
	Nguyễn Thị T Huyền
	Ths
	Toán
	

	12
	Nguyễn Thanh Hoa
	Ths
	Vật lý
	Vật lý

	13
	Nguyễn Thị Huyền
	TS
	Vật lý
	

	14
	Nguyễn Thị Mai
	Ths
	Hoá
	Hoá học

	15
	Lê Thị Hạnh
	Ths
	Hoá
	

	16
	Ng Nguyên Ngọc
	Ths
	Tin học
	Tin Đại cương

	18
	Nguyễn Hồng Quân
	Ths 
	Tin học
	Tin ứng dụng

	19
	Đặng Đình Huy
	Ths
	Máy và TBmỏ
	

	20
	Nguyễn Đức Tính
	TS
	Toán Cơ
	Cơ ứng dụng 

	21
	Trần Thị Thanh
	Ths
	Máy và TBmỏ
	 Cơ học chất lỏng ứng dụng

	22
	Ng Thị Quế Phương
	Ths
	Toán
	Xác suất Thống kê

	23
	Trương Trung Thành
	Ths
	Môi trương
	 Môi trường - An toàn

	24
	Nguyễn Xuân Huy
	Đại học
	Thể dục Thể thao
	 Giáo dục thể chất

	25
	Nguyễn Xuân Hoan
	Đại học
	Quân sự
	 Giáo dục Quốc phòng

	26
	Bùi Thanh Nhạn
	Ths
	Cầu đường
	Sức bền vật liệu

	27
	Bùi Công Viên
	Ths
	Cơ khí
	Vẽ kỹ thuật cơ khí

	28
	Hoàng Thanh Vân
	Ths
	Vật lý chất rắn
	Vật liệu học và CNKL

	29
	Đặng Đình Huy
	Ths
	Máy và TB mỏ
	Sức bền vật liệu

	30
	Trịnh Văn Quyền
	Th.s
	Máy và TB mỏ
	Nguyên lý-chi tiết máy

	31
	Đặng Đình Huy
	Ths
	Máy và TB mỏ
	Dung sai đo lường

	32
	Nguyễn Thế Vĩnh
	Ths
	Mạng - HTĐ
	Kỹ thuật điện-điện tử

	33
	Hoàng Thanh Vân
	Ths
	Vật lý chất rắn
	Kỹ thuật nhiệt

	34
	Trần Đình Hưởng
	Ths
	Máy và TB mỏ
	CN chế tạo máy

	35
	Nguyễn Sĩ Sơn
	Đại học
	Cơ khí Ôtô
	Công nghệ sửa chữa máy

	36
	Đỗ Văn Mạnh
	Đại học
	Kinh tế
	Kinh tế tổ chức

	37
	Bùi Thanh Nhu
	Ths
	Máy và TB mỏ
	Điều khiển thủy khí

	38
	Ng Quang Hưng
	Đại học
	Cơ khí
	Thực hành CK cơ bản

	39
	Phạm Anh Mai
	Ths
	Cơ điện
	Thực hành điện cơ bản

	40
	Nguyễn Văn Đức
	Đại học
	Máy và TB mỏ
	Tham quan SX xí nghiệp

	41
	Trịnh Văn Quyền
	Ths
	Máy và TB mỏ
	Công nghệ CNC

	42
	Lê Qúy Chiến
	Ths
	Máy và TB mỏ
	Máy khai thác lộ thiên

	43
	Giang Quốc khánh
	Ths
	Máy và TB mỏ
	Trục tải

	44
	Đỗ Văn Thược
	Ths
	Tuyển khoáng
	Máy tuyển khoáng

	45
	Trần Đình Hưởng
	Ths
	Máy và TB mỏ
	Cơ sở lý thuyết hàn

	46
	Đặng Đình Huy
	Ths
	Máy và TB mỏ
	Tin chuyên đề (CAD Mechanical)

	47
	Đặng Đình Huy
	Ths
	Máy và TB mỏ
	Tự động hóa thủy lực khí nén

	48
	Đỗ Chí Thành
	Ths
	Tự động hóa
	Tự động hóa quá trình sản xuất

	49
	Hoàng Thanh Vân
	Ths
	Vật lý chất rắn
	Thực tập sản xuất  

	50
	Hoàng Thanh Vân
	Ths
	Vật lý chất rắn
	Thực tập tốt nghiệp

	51
	Đỗ Qúy Hiệp
	Ths
	Cơ điện
	- Máy và dụng cụ cắt

	52
	Đào Đức Hùng
	Ths
	Máy và TB mỏ
	- Máy khai thác hầm lò


11. CƠ SỞ VẬT CHẤT

11.1. Các phòng thí nghiệm, thực hành và xưởng thực tập:


Các phòng thí nghiệm, thực hành và xưởng thực tập được trang bị đủ chủng loại thiết bị và số lượng đáp ứng cho 30 đến 60 sinh viên thực tập trong một đợt theo các bài thực hành, thí nghiệm được quy định trong chương trình đào tạo.
	TT
	Tên phòng thí nghiệm
	Địa điểm
	Ghi chú

	1
	Phòng học ngoại ngữ
	Tại trường
	Đầy đủ thiết bị học tập

	2
	Phòng thực hành tin
	Tại trường
	Đầy đủ thiết bị học tập

	3
	Phòng thí nghiệm vật lý
	Tại trường
	Đầy đủ thiết bị học tập

	4
	Phòng thí nghiệm hoá học
	Tại trường
	Đầy đủ thiết bị học tập

	5
	Phòng thí nghiệm kỹ thuật điện
	Tại trường
	Đầy đủ thiết bị học tập

	6
	Phòng thí nghiệm tự động hoá
	Tại trường
	Đầy đủ thiết bị học tập

	7
	Phòng thực hành vẽ kỹ thuật
	Tại trường
	Đầy đủ thiết bị học tập

	8
	Xưởng thực hành cơ khí-cơ điện
	Tại trường
	Đầy đủ thiết bị học tập

	9
	Phòng thí nghiệm thuỷ lực
	Tại trường
	Đầy đủ thiết bị học tập

	10
	Phân xưởng sản xuất thực nghiệm
	Ngoài trường
	Đầy đủ thiết bị học tập


11.2. Thư viện

Hiện tại Trung tâm Thông tin Thư​ viện Nhà trường (3 tầng - diện tích sàn 2.313 m2) với trên 5.200 đầu sách, hơn 50.000 bản sách và tài liệu tham khảo cho các ngành nói chung và cho ngành Công nghệ máy thiết bị mỏ nói riêng phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu của sinh viên và giáo viên. Nhà tr​ường đang từng b​ước triển khai và hoàn thiện th​ư viện điện tử vào năm 2009 tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên, sinh viên truy cập tìm hiểu những tài liệu khoa học công nghệ mới phục vụ công tác dạy và học cũng như​ nghiên cứu khoa học.

11.3. Tài liệu giảng dạy, học tập 

Nhà trường đã có đầy đủ bài giảng, giáo trình bậc Cao đẳng của ngành Công nghệ kỹ thuật. Trong quá trình tổ chức đào tạo Nhà trường đã hợp tác với trường đại học Mỏ - Chất và một số tr​ường đại học khác mua các giáo trình ngành Công nghệ kỹ thuật chuyên ngành để tham khảo giáo trình của các trường có cùng ngành. Hàng năm, Nhà tr​ường có kế hoạch kinh phí để bổ sung tài liệu, giáo trình phục vụ giảng dạy của giảng viên và học tập của sinh viên.

12. HƯỚNG DẪN THỰC  HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 


- Kiến thức trong chương trình đào tạo là kiến thức bắt buộc phải có;

- Trình tự giảng dạy các học phần có thể điều chỉnh nhưng bắt buộc phải đảm bảo điều kiện lôgic nhận thức khi học các học phần;

- Khóa luận tốt nghiệp hoặc đăng ký học học phần chuyên sâu thay thế, sau khi Hiệu trưởng phê duyệt, được công bố ngay đầu năm thứ 2 để cho sinh viên tự chọn và chuẩn bị;


- Tổ chức thực hiện chương trình theo quy định tại Quy chế đào tạo ban hành theo Quyết định số: 331/QĐ-ĐT, ngày 08 tháng 7 năm 2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh.





                      HIỆU TRƯ​ỞNG

                                                                   Ts. Nguyễn Đức Tính

BỘ CÔNG THƯƠNG


TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP QUẢNG NINH
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TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
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QUẢNG NINH - 2013





   





NLCB cña





 CN M-LN 1





    (2,2,0)





   





To¸n cao cÊp 1





    (3,3,0)





   





VËt lý ®¹i c­¬ng





    (4,3,1)





C¬ lý thuyÕt





    (2,2,0)





   





NhËp m«n tin häc





    (3,2,1)





    (2,2,0)





   





HK I: 20TC





   





HK II: 17+ HP3 -GDQP





   





HK III: 17TC





   





HK IV: 17+ 3 GDQP-HP1





   





HK V: 17TC





Nguyªn lý





chi tiÕt m¸y





    (2,2,0)





   





VËt liÖu c¬ khÝ





    (2,2,0)





Søc bÒn VL





    (2,2,0)





    (2,2,0)





Dung sai





§o l­êng





    (2,2,0)





     





Kü thuËt





 ®iÖn- ®iÖn tö





    (2,2,0)





§éng c¬ ®èt trong





    (3,2,1)





    (2,2,0)





C«ng nghÖ





chÕ t¹o m¸y





    (3,3,0)





Trang bÞ ®iÖn





  TruyÒn ®éng





thñy lùc khÝ nÐn





    (3,3,0)





  Thùc tËp





c¬ khÝ c¬ b¶n





K luËn tèt nghiÖp





    (5,0,5)





TT tèt nghiÖp





    (4,0,4)





   





HK VI: 15TC





M¸y n©ng chuyÓn





TiÕng Anh CB





 (4,4,0)





HH - vÏ kü thuËt





    (3,2,1)





 





TiÕng Anh





chuyªn ngµnh





    (2,2,0)





Thñy lùc





-m¸y thñy khÝ





    (2,2,0)





M¸y vËn t¶i





   





§­êng lèi CM





    





cña §CSVN





    (3,3,0)





C¬ së vÏ vµ thiÕt





 kÕ trªn m¸y tÝnh





(CAD-2D)





    (2,2,0)





   





Thùc tËp ®iÖn má





 T­ t­ëng HCM





    (3,3,0)





C«ng nghÖ K Lo¹i





M«i tr­êng  công nghiệp





 





    (2,2,0)





    (2,2,0)





Ph¸p luËt





 ®¹i c­¬ng





   





NLCB cña





 CN M-LN 2





    (2,2,0)





   





Chän 1/3





   





häc phÇn





    (2,0,2)





    (2,2,0)





  Thùc tËp





söa ch÷a m¸y





    (3,0,3)





TT s¶n xuÊt





    (3,0,3)





    (2,2,0)





    (2,2,0)





Hãa häc





®¹i c­¬ng





    (2,2,0)





    (2,1,1)





    (4,4,0)





         





Chän 3





         





häc phÇn





tù chän 1





         





Chän 1/4





         





häc phÇn





  tù chän 2





C«ng nghÖ





söa ch÷a m¸y





    (2,2,0)





Tiến trình đào tạo - Cao đẳng Máy và Thiết bị mỏ





GDTC


(3,0,3)





HP2-GDQP


(2,2,0)
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